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[image: ]Câu 1. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 - 1941 là
	A. phát triển ngành giao thông vận tải.		     
B. phát triển công nghiệp quốc phòng.
	C. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.		     
D. cơ giới hóa nền nông nông nghiệp.
Câu 2. Qua biểu đồ thu nhập quốc dân của Mĩ (1929 – 1941). Hãy nhận xét về thu nhập quốc dân trong giai đoạn 1933 - 1937?
	A. thu nhập bấp bênh, không cân đối.	
B. thu nhập quốc dân giảm mạnh (50%).
	C. thu nhập quốc dân tăng không đều.	
D. thu nhập quốc dân tăng trưởng mạnh.
Câu 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 thực chất là
	A. cuộc khủng hoảng lương thực.	B. cuộc khủng hoảng thiếu.
	C. cuộc khủng hoảng thừa.	D. cuộc khủng hoảng năng lượng.
Câu 4. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết trong những năm 30 của thế kỉ XX đã báo hiệu điều gì?
	A. Cuộc khủng hoảng kinh tế chưa được giải quyết.
	B. Chiến tranh lạnh đang bao trùm Châu Âu - Mĩ.
	C. Một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần.
	D. Nguy cơ xảy ra những xung đột sắc tộc, tôn giáo.
Câu 5. Trong Chính sách kinh tế mới (3/1921), ngành kinh tế nào ở Nga Xô viết chưa được chú trọng thực hiện cải cách?
	A. Tiền tệ.	B. Công nghiệp.	C. Nông nghiệp.	D. Du lịch.
Câu 6. Các nước Đức, Italia, Nhật Bản khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế bằng cách nào?
	A. Thiết lập chế độ độc tài phát xít.	B. Tăng cường mở rộng thuộc địa.
	C. Nhờ sự giúp đỡ bên ngoài.	D. Cải cách kinh tế- xã hội.
Câu 7. Trong thập niên 30 của thế kỉ XX, yếu tố góp phần khiến chủ nghĩa phát xít được tự do hành động là
	A. khủng hoảng kinh tế đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.
	B. Quốc tế Cộng sản chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo cách mạng thế giới.
	C. chủ trương không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài của Mĩ.
	D. các đảng phái phát xít thu hút được sự ủng hộ to lớn của quần chúng.
Câu 8. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?
	A. Đảng Cộng sản.	B. Đảng Quốc xã.	
C. Đức Quốc xã.	D. Đảng Cộng hòa.

Câu 9. “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc rút ra chân lý đó dưới sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng nào sau đây?
	A. Cách mạng Tháng Mười ở Nga.	B. Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc
	C. Cách mạng Tháng Hai ở Nga.	D. Cách mạng Dân chủ tư sản Pháp.
Câu 10. Thái độ của các tầng lớp nhân dân Nga khi Nga hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ra sao?
	A. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng.
	B. Yêu cầu Nga hoàng phải tiến hành một cuộc cải cách.
	C. Ủng hộ Nga hoàng tham chiến mở rộng lãnh thổ.
	D. Biểu tình lật đổ các chính quyền Xô viết đại biểu.
Câu 11. Tại sao người Đức lại phản đối hòa ước Véc-xai – Oa-sinh-tơn?
	A. Mất vị trí kinh tế đứng đầu châu Âu.		      B. Nước Đức phải bồi thường chiến tranh.
	C. Hàng loạt các nước Đông Âu ra đời.		      D. Sản lượng công nghiệp Đức giảm 70%.
Câu 12. Yếu tố cơ bản để thực hiện thành công đạo luật Phục hưng công nghiệp là gì?
	A. Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.	      B. Sử dụng nhân công một cách hợp lí.
	C. Sự cần cù, sáng tạo của người dân.		      D. Điều hòa hợp lí yếu tố cung – cầu.
Câu 13. Vai trò của Nhà nước được thể hiện như thế nào trong Chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô viết?
	A. Phát triển kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.
	B. Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt trong nền kinh tế quốc dân.
	C. Phát huy quyền làm chủ tập thể của giai cấp nông dân.
	D. Nước Nga trở thành cường quốc công nghiệp số 1 thế giới.
Câu 14. Kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 của các nước tư bản vì
	A. nghèo nàn, lạc hậu, phát triển mất cân đối.
	B. là thị trường tiêu thụ của các nước tư bản.
	C. khủng hoảng có phạm vi ảnh hưởng toàn cầu.
	D. là thuộc địa và phụ thuộc vào kinh tế Pháp.
Câu 15. Nội dung nào dưới đây KHÔNG được đề cập đến trong “Chính sách láng giềng thân thiện” của Mĩ với các nước Mĩ Latinh?
	A. Cho phép dân nhập cư.	B. Chấm dứt can thiệp vũ trang.
	C. Xoa dịu mâu thuẫn hai bên.	D. Hứa trao trả nền độc lập.
Câu 16. Tại sao khủng hoảng kinh tế thế giới lại dẫn tới nguy cơ về một cuộc chiến tranh thế giới mới?
	A. Ảnh hưởng bởi chính sách trung lập của Mĩ.	     B. Sự dung dưỡng phát xít của Anh và Pháp.
	C. Do vấn đề vốn, thị trường và nguyên liệu.	     D. Thế giới xuất hiện chủ nghĩa phát xít.
Câu 17. Cách mạng Tháng Mười năm 1917 ở Nga mang tính chất là cuộc cách mạng
	A. Xã hội chủ nghĩa.	B. giải phóng dân tộc.
	C. Dân chủ tư sản kiểu cũ.	D. Dân chủ tư sản kiểu mới.
Câu 18. Mục đích của Mĩ khi thực hiện “Chính sách láng giềng thân thiện” là gì?
	A. Cải thiện quan hệ với các nước Mĩ Latinh.	     B. Cải thiện và thiết lập quan hệ với Liên Xô.
	C. Thực hiện chính sách “Cái gậy lớn”.		     D. Tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế.
Câu 19. Cơ quan nắm vai trò điều hành kinh tế Đức trong những năm 30 của thế kỉ XX là
	A. Hội đồng bảo an.	B. Hội đồng Bộ trưởng.
	C. Hội đồng kinh tế.	D. Hội đồng tài chính.
Câu 20. Luận cương tháng Tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng Tháng Mười là
	A. chuyển từ cách mạng Dân chủ tư sản sang cách mạng Xã hội chủ nghĩa.
	B. mở ra kỷ nguyên mới và làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga.
	C. đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến.
	D. chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
Câu 21. Sau Thế chiến thứ nhất (1914-1918), sự kiện nào đã chấm dứt thời kì hoàng kim của nền kinh tế Mĩ?
	A. Tỉ lệ người thất nghiệp lên đến mức kỉ lục.	     B. Sự trỗi dậy của các nước Mĩ Latinh	
C. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ.	     D. Khủng hoảng kinh tế bùng nổ năm 1929.
Câu 22. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), để phân chia quyền lợi các nước tư bản đã kí
	A. hòa ước Bret-li-tốp – Vec-xai.	B. hòa ước Vec-xai – Oa-sinh-tơn.
	C. hòa ước Pa-ri – Oa-sinh-tơn.	D. hòa ước Oa-sinh-tơn – Bec-lin.
Câu 23. Điểm KHÁC NHAU của Cách mạng Tháng Hai năm 1917 ở Nga với các cuộc cách mạng trước đó ở Châu Âu là
	A. lực lượng tham gia.	B. đối tượng cách mạng.
	C. lãnh đạo cách mạng.	D. nhiệm vụ cách mạng.
Câu 24. Việc nhiều quốc gia công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?
	A. Khả năng ngoại giao của Liên Xô chi phối các nước lớn.
	B. Liên Xô có tiềm lực kinh tế và quốc phòng vững mạnh.
	C. Uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.
	D. Các nước Châu Á cần thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
Câu 25. Quan hệ giữa các nước tư bản trong hệ thống Vec-xai – Oa-sinh-tơn chỉ là tạm thời và rất mong manh vì
	A. phong trào giải phóng dân tộc dâng cao.	     B. chứa đựng nhiều mâu thuẫn, bất ổn.
	C. sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít.		     D. phong trào công nhân đang phát triển.
[bookmark: _Hlk121165362]Câu 26. Vì sao việc thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) lại bắt đầu từ nông nghiệp?
	A. Trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình.
	B. Nông nghiệp là ngành kinh tế then chốt của Liên Xô.
	C. Sản phẩm nông nghiệp lạc hậu, không có sức cạnh tranh.
	D. Sắc lệnh ruộng đất không còn thích hợp trong xã hội.
Câu 27. Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đối với cách mạng Việt Nam là
	A. chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
	B. giúp Việt Nam tìm ra kẻ thù chính của toàn dân tộc.
	C. để lại nhiều bài học kinh nghiệm về phương pháp đấu tranh.
	D. nước Nga giúp đỡ Việt Nam về vật chất lẫn tinh thần.
Câu 28. Nội dung nào KHÔNG phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng Tháng Hai năm 1917 ở Nga?
	A. Xóa bỏ tàn tích phong kiến và thực hiện dân chủ.
	B. Lật đổ sự thống trị của chế độ quân chủ chuyên chế.
	C. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga.
	D. Lật đổ Chính phủ Lâm thời xây dựng chính phủ mới.
Câu 29. Đánh giá nội dung Chính sách kinh tế mới (NEP) của nước Nga Xô viết?
	A. không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu tình hình mới.
	B. chỉ thích hợp trong thời kì đất nước gặp chiến tranh loạn lạc.
	C. phù hợp, sáng tạo, đáp ứng được nguyện vọng nhân dân.
	D. lần đầu tiên nhân dân lao động được làm chủ vận mệnh đất nước.
Câu 30. Qua bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Liên Xô (1929- 1938)
Đơn vị : triệu tấn
	Sản phẩm
	Năm 1929
	Năm 1938

	Than
	40,1
	132,9

	Gang
	8,0
	26,3

	Thép
	4,9
	18,0



Hãy nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp ?
	A. Tăng ở mức độ cao.	B. Không tăng mà còn giảm.
	C. Không có sự chuyển biến.	D. Tăng không đáng kể.
Câu 31. Chế độ độc tài phát xít được hiểu là
	A. nền chuyên chính của các thế lực quân phiệt.
	B. nền chuyên chế của các thế lực phản động.
	C. nền chuyên chính độc tài, khủng bố công khai.
	D. nền chuyên chế của các thế lực hiếu chiến .
Câu 32. Trên tờ báo sự thật, số ra ngày 27/1/1924, Nguyễn Ái Quốc có viết: “Khi còn sống, Người là cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa”. Nguyễn Ái Quốc đang nói về ai?
	A. Nelson Mandela.	B. Vladimir Ilyich Lenin.
	C. Fidel Castro.	D. Franklin D. Roosevelt.
Câu 33. Đạo luật nào quan trọng nhất trong “Chính sách mới” của tổng thống Ru-dơ-ven?
	A. Thị trường chứng khoán.	B. Điều chỉnh nông nghiệp.
	C. Tài chính ngân hàng.	D. Phục hưng công nghiệp.
Câu 34. Một trong những HẠN CHẾ của công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Liên Xô trong những năm 1921 - 1941 là
	A. chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung trong công nghiệp hóa.
	B. vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tập thể hóa nông nghiệp.
	C. vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong phân phối sản phẩm.
	D. chưa thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ trong đời sống nhân dân.
Câu 35. Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng Tháng Hai năm 1917 là
	A. tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ổn định..
	B. nhân dân bắt tay ngay vào xây dựng chế độ mới.
	C. tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.
	D. các đế quốc bên ngoài đua nhau chống phá
Câu 36. Tổ chức quốc tế được thành lập nhằm duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là
	A. Hội quốc liên.					     B. Quốc tế Cộng sản.	      
C. Liên hợp quốc.	        				     D. Liên minh Châu Âu.
Câu 37. Sự kiện nào đã mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức trong những năm 1929-1933?
	A. Hít-le trở thành tổng thống và ban bố lệnh tổng động viên.
	B. Hít-le trở thành Thủ tướng và thành lập chính phủ mới.
	C. Hin-đen-bua bị Hít-le lật đổ và thành lập chính phủ mới.
	D. Hin-đen-bua từ chức, trao toàn bộ quyền hành cho Hít-le.
Câu 38. Ngành công nghiệp nào được ưu tiên hàng đầu trong kinh tế của chính quyền phát xít Đức?
	A. Công nghiệp năng lượng.	B. Công nghiệp quân sự.
	C. Công nghiệp may mặc.	D. Công nghiệp chế biến.
Câu 39. Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì đặc biệt?
	A. Địa vị kinh tế, chính trị của nước Nga được tăng cường.
	B. Vơ vét được nhiều tài nguyên của các nước thuộc địa.
	C. Cách mạng tư sản thành công, Nga trở thành nước quân chủ lập hiến.
	D. Kinh tế suy sụp, nạn đói ở nhiều nơi, quân đội thua trận liên tiếp.
Câu 40. Ai là người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ làm Tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp?
	A. John F. Kennedy.	B. Lyndon B. Johnson.
	C. Dwight D. Eisenhower.	D. Franklin D. Roosevelt.

-------------------Hết------------------
Học sinh không dùng tài liệu; giám thị không giải thích gì thêm.
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